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TCn b6o c6o: Giii ph6p gia c6 nf,ng cao tIQ 6n tlinh cfia dudng ld thi c6ng trong tli0u
kiQn tlia ch6t phric t4p.

Nguoi b6o c6o: GV.TS. D6 Nggc Th6i

Thd'i gian, tlia cli6m:

+ Thoi gian: 10h15p ngiry 2210312021.

+ Dla di0m: Phdng 510, nhd C 12 :frng, khu A, Trucrng Dai hqc Mo - Dia ch6t.

Thnnhphf,n tham dry

+ Cht tri: PGS.TS. Eing Trung Thdnh

+ Thu kii: GV.TS. Nguy6n Chi Thdnh

+ T6ng s5 thdnh vi€n tham dg: l2 nguoi.

l. Ngi dung bu6i sinh ho4t

l.I. N|i dung bdo ctio:

- ThAy Eing Trung Thdnh gi6i thiQu Ndi dung bu6i sinh hopt hgc thuflt, gi6i thieu c6c dpi

bi6u. moi thAy E6 Ngsr Th6i dung l6n trinh bdy b6o c6o hgc thuflt.

- ThAy D6 Nggc Th6i trinh bdy b6o c6o hoc thu4t: Gi6i ph6p gia c6 ndng cao d0 6n dinh cria

duong lo thi cOng trong di6u kiQn dia ch6t phuc t4p.

+ PhAn 1: MOt sO thgc trang rn6t 6n dinh duong 1o

r Phdn 2: Ctrc di6u kiQn dla ch6t phric tpp khi thi cdng dudng lo

+ PhAn 3: Gi6i ph6p gia c6 ndng cao dQ 6n dinh duong lo
+ PhAn 4: KOt ludn

1.2. Truo ddi, thdo luQn:

ThAy TrAn Tu6n Minh trao ddi: Di€u kiQn 6p dgng hiQu cria ctra phuong ph6p bom 6p vfra xi
mang?

Th6y Th6i tr6 loi: Di0u kiQn 6p dUng hiQu cria cria phuong ph6p bom dp vira xi mdng khi
duong lo thi c6ng qua dd rin cfng c6 t6n tai khe nut.

ThAy Nguy6n Vdn Mpnh trao ddi: Di6u kiQn 6p dpng neo c6p trong ving adt Aay}ut
Thdy Th6i tr6 ldi: trong di6u kiQn cu thti duong ld t4i cty than Nam M6u, kh6i dA phia n6c lo
co vung eat Oa ph6 huj' ld nho hon 3m, don vi thi c6ng sir dpng Neo c6p co chidu ddi vuqt

,.;.
qua chi0u ddy vung d6 yOu bi ph6 huy s0 gflp kh6i d6 rdn cri 6n dinh.

ThAy Dang Vdn Ki6n trao d6i: Thoi gian I lAn x6n ld thi dudng ld giir dugc hinh dang bao
ldu?

ThAy Th6i tra loi: trong di0u kiqn cU thtl duong lo tpi cty than Nam MAu, duong ld giir dugc
kich thudc ban dAu trong khoing thoi gian 8 d6n 12 thing.
ThAy Nguy6n Phtc Nhdn trao d6i: Gi6i trinh chi ti6t cdc bu6c thi c6ng cria phuong ph6p

born 6p vfta xi m[ng?



ThAy Th6i tri loi: C6c bu6c thi c6ng cira phucrng ph6p bom 6p vlra xi mdng dugc trinh bdy

chi ti6t trong bin thuy6t minh gi6i ph6p.

z. rc6t lugn:
l,- y eu cau mo rgng diQn khai th6c ctra c6c c6ng ty khai th6c m6 vung QuAng Ninh nOn ngdy

cdng co nhi6u duong lo thi cdng qua vung dia ch6t y6u, phirc t4p vi v4y.nghiOn cfu dii xuAt

cdc giiriphSp ndng cao dQ 6n dinh cho c6c dudng ld ld vAn AA r5't cAn thitlt.

- Phuong ph6p gia cO sri dr,rng neo c6p, bom 6p vfra xi m6ng hay dO bO t6ng luu vi ch6ng

dog. ,u-dUng^.6t hiQu quA AC nang cao dQ 6n dinh cho duong lo thi c6ng qua.vung dia ch6t

y6u, phuc tpp tuy nhi6n cAn kh6o s6t k! di6u kiqn dia chAt, nguy€n nhdn mAt 6n dinh cta

tirng duong lo cp the dC sir dpng biQn ph6p gia cO phu hqp nh6t.

- CAn co cdc phuong phSp d6nh gi6, ki6m tra cu th6 hiQu qu6 6p dUng cira c6c phucrng ph6p

gia c6 nang cao d0 6ndinh dudng ld thi c6ng qua virng dia ch6t y6u, phric t4p.

GV.TS. Nguy6n Chi Thirnh

CHU TRi

PGS.TS. Eing Trung Thirnh
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Trường ĐH Mỏ Địa chất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ-ĐỊA CHẤT
KHOA XÂY DỰNG

BÁO CÁO HỌC THUẬT

Báo cáo: “Giải pháp gia cố nâng cao độ ổn định của đường lò 

thi công trong điều kiện địa chất phức tạp”

Hà Nội - 03/2021

GV.TS. Đỗ Ngọc Thái



II. Các điều kiện địa chất phức tạp khi thi công đường lò

I. Một số thực trạng mất ổn định đường lò

III. Giải pháp gia cố nâng cao độ ổn định đường lò

NỘI DUNG

Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

IV. Kết luận



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

I. Một số thực trạng mất ổn định đường lò

Hình 1: Hiện tượng phá huỷ khối đá xung quanh đường lò 
tại mỏ than Đồng Rì



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Khung chống bị nén bẹp, biến dạng, tiết diện đường lò bị thu hẹp, có 
đoạn bị bóp méo đẩy xô hai chân cột chống vào phía trong đường lò 

Hình 2: Hiện tượng phá huỷ khung chống
tại mỏ than Nam Mẫu

I. Một số thực trạng mất ổn định đường lò



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 3: Hiện tượng phá huỷ khung chống
tại mỏ than Mạo Khê

Thực trạng mất ổn định đường lò



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 4: Hiện tượng phá huỷ khung chống
tại mỏ than Mạo Khê

Thực trạng mất ổn định đường lò



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Thực trạng mất ổn định đường lò

Các đường lò có các biểu hiện mất ổn định, khung chống bị bóp méo, biến dạng,
dọc theo đường lò có nhiểu mức độ biến dạng khác nhau về độ lớn và hình thức,
có đoạn bị uốn xoắn phần hông lò, có đoạn bị bẻ phần mối nối giữa vòm và cột vì
chống, có đoạn bị bóp méo, đặc biệt là các đoạn mất ổn định mạnh phần hông lò
đẩy xô hai chân cột vào phía trong đường lò, các vì chống bị uốn cong gập xuống
và xô dạt vào nhau.



II. Các điều kiện địa chất phức tạp khi thi công đường lò

Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

- Đường lò thi công qua khối đá mềm yếu.

- Đường lò thi công qua đứt gẫy, phay phá.

- Đường lò khai thác xuống sâu.

- Đường lò chịu ảnh hưởng từ công tác thi công các đường lò lân cận.

- Đường lò thi công qua túi khí; nước ngầm.



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

III. Giải pháp gia cố nâng cao độ ổn định đường lò

- Giải pháp sử dụng khung chống kín.

- Giải pháp đóng băng nhân tạo.

- Giải pháp khoan ép vữa gia cường khối đá.

- Giải pháp hạ mực nước ngầm, gia cố khối đá.

- Kết hợp các giải pháp.



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Giải pháp khoan ép vữa xi măng gia cường khối đá

Lç khoan b¬m Ðp dông dÞch hãa

chÊt

Hình 5: Khoan ép vữa gia cường tại nền đường 

lò (sử dụng tại Đức)

Hình 6: Khoan ép vữa gia cường tại nóc và hông 

đường lò (sử dụng tại Đức)

Giải pháp gia cố nâng cao độ ổn định đường lò



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 7: Sử dụng khung chống kín (sử dụng tại Nga)

Giải pháp sử dụng khung chống kín



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 8: Sử dụng khung chống kín (sử dụng tại Nga)

Giải pháp sử dụng khung chống kín



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 9: Sử dụng khung chống kín (sử dụng tại Nga)

Vá chèng bª t«ng cèt

thÐp l­u v× chèng

V× chèng thÐp

Giải pháp sử dụng khung chống kín



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 10: Giải pháp Khoan ép vữa xi măng 

kết hợp Bê tông cốt thép lưu vì (sử dụng tại Nga)

Vá chèng bª t«ng cèt

thÐp l­u v× chèng

Lç khoan b¬m

Ðp v÷a xi m¨ng

Giải pháp khoan ép vữa xi măng kết hợp bê tông cốt thép lưu vì



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 11: Giải pháp Khoan ép vữa xi măng tại mỏ Mạo Khê

Lç khoan b¬m Ðp

v÷a xi m¨ng

Một số giải pháp gia cố khối đá tại Việt Nam

- Phương pháp Bơm ép vữa xi măng



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 12: Sử dụng vòm ngược tại lò xuyên vỉa mỏ Mạo Khê

- Đặt dầm nền, sử dụng kết cấu dạng kín



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 13: Giải pháp Đặt dầm nền tại mỏ Mạo khê

- Đặt dầm nền, sử dụng kết cấu dạng kín



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 14: Sử dụng vỏ chống bê tông cốt thép lưu vì kết 

hợp khoan ép vữa xi măng (mỏ than Nam Mẫu)

Vá chèng BTCT l­u v× dÇm nÒn

C¸c lç khoan b¬m Ðp v÷a xi m¨ng

- Bê tông cốt thép lưu vì kết hợp khoan ép vữa xi măng



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hiện nay, Đường lò xuyên vỉa vận tải mức -40 công ty than Nam Mẫu có các biểu
hiện mất ổn định, khung chống bị bóp méo, biến dạng, dọc theo đường lò có
nhiểu mức độ biến dạng khác nhau về độ lớn và hình thức, có đoạn bị uốn xoắn
phần hông lò, có đoạn bị bẻ phần mối nối giữa vòm và cột vì chống, có đoạn bị
bóp méo, đặc biệt là các đoạn mất ổn định mạnh phần hông lò đẩy xô hai chân
cột vào phía trong đường lò, các vì chống bị uốn cong gập xuống và xô dạt vào
nhau.

Hiện trạng mất ổn định đường lò

Hình 15: Hiện tượng gập khung chống đường lò 



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 16: Mặt cắt ngang đường lò:

a) Mặt cắt ngang thiết kế, b) Hiện trạng kích thước tại IIK12,3 và IIK 19,8

Hình: Hiện trạng vị trí IIK đường lò

Hiện trạng mất ổn định đường lò



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 17: Mặt cắt ngang đường lò:

a) Mặt cắt ngang thiết kế, b) Hiện trạng kích thước tại IIK24,8 và IIK 33,7

Hiện trạng mất ổn định đường lò



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Hình 18: Mặt cắt ngang đường lò:

a) Mặt cắt ngang thiết kế, b) Hiện trạng kích thước tại  IIK34,7 và IIK 45,2

Hiện trạng mất ổn định đường lò



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Giải pháp 1: Khoan ép vữa xi măng phần nóc, hông và nền lò kết hợp đổ bê tông cốt

thép lưu vì



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Giải pháp 1: Khoan ép vữa xi măng phần nóc, hông và nền lò kết hợp đổ bê tông cốt

thép lưu vì



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Giải pháp 2: Khoan ép vữa xi măng phần nóc, hông và nền lò; dựng vì thép kết hợp bê

tông phun lưới thép, lắp đặt neo cáp



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Các bước thi công:

Bước 1: Tiến hành phun bê tông phun B20, dày 7cm làm tường phản áp với

chiều dài một đoạn 6m.

Bước 2: Phun ép vữa xi măng được tiến hành theo từng hàng thứ tự từ ngoài

vào trong, phụt vữa, từ trái sang phải và xuống nền

Bước 3: Tiến hành đào chống xén đoạn đường lò đến tiết diện thiết kế.

Bước 4: Lắp dựng cốt thép và đổ bê tông tại chỗ với chiều dài mỗi đốt đổ là

6m. (Lắp dựng vì chống, lưới thép và neo cáp được tiến hành 6m).

Bước 5: Phun bê tông. Sau khi phun bê tông hết chiều dài 6m thì tiến hành

lặp lại bước 1.



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Bước 1: Công tác củng cố, chuẩn bị và phun bê tông tạo tường phản áp đoạn 6m sẽ tiến
hành khoan ép vữa xi măng, chiều dày phun 7cm



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Bước 1: Công tác củng cố, chuẩn bị và phun bê tông tạo tường phản áp đoạn 6m sẽ tiến
hành khoan ép vữa xi măng, chiều dày phun 7cm



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Bước 2: Khoan và bơm ép vữa xi măng



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Bước 3: Xén mở rộng, khoan lỗ neo. Lắp đặt néo cáp phía nóc lò, tiến dầm công xôn, lên
xà nóc theo tiết diện mới.



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Bước 4: Xúc bốc đất đá, khoan lỗ neo, lắp đặt neo cáp phía hông lò và nền lò, lắp đặt
hoàn thiện vì chống.



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Bước 5: Phun bê tông  theo tiến độ dài 6m, chiều dày 7cm



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

Cấu tạo ống dẫn vữa



Báo cáo Học thuật

Trường ĐH Mỏ Địa chất

IV. Kết luận

- Các nguyên nhân chính dẫn đến mất ổn định đường lò là: độ bền khối đá,

cấu trúc địa tầng khu vực, chiều sâu bố trí đường lò, ảnh hưởng từ công tác

thi công các đường lò lân cận.

- Cần đánh giá điều kiện mất ổn định cụ thể của đường lò để áp dụng giải

pháp gia cố nâng cao độ ổn định đường lò phù hợp.

- Đề xuất giải pháp rút ngắn thời gian thi công gia cố khối đá.



XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


